
Trường THPT Cần Đước 

Năm học 2024 - 2025 
 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU  
Học trái buổi các lớp chất lượng cao Khối 10&11 

Thực hiện từ ngày 24 tháng 03 năm 2025 

 

 

BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU 

THỨ TIẾT 
Lớp 

11.1 

Lớp 

11.2 

Lớp 

11.3 

Lớp 

11.4 
THỨ TIẾT 

Lớp 

10.1 

Lớp 

10.2 

Lớp 

10.3 

Lớp 

10.4 

2 

1 Hóa Toán Sinh GDTC 

2 

3 Lý GDTC Sinh T.Anh 

2 Lý Hóa Sinh Hóa 4 Lý Hóa T.Anh Lý 

3 Lý GDTC T.Anh Hóa 5 Toán Toán T.Anh Lý 

4     6 Toán Toán GDTC GDTC 

3 

1 Tin T.Anh Toán Sinh 

3 

3 T.Anh T.Anh Tin QP_AN 

2 Tin T.Anh Toán Sinh 4 Lý T.Anh Tin QP_AN 

3 Tin Lý Sinh Toán 5 Hóa Tin Hóa Toán 

4     6 Hóa Tin Toán Toán 

4 

1 Hóa GDTC Hóa T.Anh 

4 

3 GDTC Hóa Sinh Toán 

2 Hóa Lý GDTC Hóa 4 Toán Hóa Sinh Lý 

3 GDTC Lý   5 Tin Toán Hóa Tin 

4     6 Tin Lý Hóa Tin 

5 

1 Toán Tin Tin T.Anh 

5 

3  QP_AN   

2 Toán Tin Tin T.Anh 4  QP_AN   

3 T.Anh Tin Tin Sinh 5     

4     6     

6 

1 GDTC Toán T.Anh GDTC 

6 

3 GDTC T.Anh GDTC GDTC 

2 Toán Toán T.Anh Toán 4 T.Anh Lý Toán Hóa 

3  T.Anh Toán Toán 5 T.Anh Lý Toán T.Anh 

4     6 Hóa GDTC T.Anh T.Anh 

7 

1 T.Anh Hóa Hóa Tin 

7 

3 QP_AN    

2 T.Anh Hóa Hóa Tin 4 QP_AN    

3 Lý  GDTC Tin 5   QP_AN Hóa 

4     6   QP_AN Hóa 


